
 

 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-SGTVT Kon Tum, ngày      tháng 10 năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách xe ô tô được cấp phù hiệu “Xe Hợp đồng” trên địa bàn tỉnh  
 

 

 

Thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo danh sách các xe ô tô kinh doanh vận tải 

được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp phù hiệu “Xe Hợp đồng” đang 

còn giá trị sử dụng (tính đến ngày 07/10/2024) như sau: 

(Có danh sách phương tiện kèm theo) 

Sở Giao thông vận tải thông báo để Quý cơ quan, đơn vị có liên quan biết, 

phối hợp quản lý./. 

Nơi nhận:  
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum                 
- UBND các huyện, TP Kon Tum                (ph/h); 

- Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum 

- Công an các huyện, thành phố Kon Tum 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- UBND phường: Quyết Thắng, Duy Tân (ph/h); 

- TBT Trang thông tin điện tử của Sở;  

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH 

XE Ô TÔ ĐƯỢC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM CẤP PHÙ HIỆU “XE HỢP ĐỒNG” CÒN HIỆU LỰC 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SGTVT ngày  tháng 9 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải) 

 

STT Biển kiểm soát Đơn vị kinh doanh vận tải Ghi chú 

1 82B00353 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

2 82H01082 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN  

3 82H00922 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

4 82H00964 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH THẠCH  

5 82B00343 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC THÀNH  

6 81G00278 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

7 82H00867 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN  

8 82G00054 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN  

9 82H01006 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

10 82F00137 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

11 82F00004 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

12 82A11936 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

13 82B00530 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

14 82F00120 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

15 82F00053 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

16 81H01945 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

17 82H00976 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

18 82B00595 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

19 82B00577 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

20 82F00042 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

21 82H00879 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

22 82B00621 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

23 82H00984 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN  



3 

 

 

24 82H01063 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

25 82H00430 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

26 82G00006 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

27 82H00855 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

28 82B00455 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

29 82H00870 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN  

30 82B00650 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN  

31 82H00793 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

32 82E00112 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

33 82F00072 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH THẠCH  

34 82F00035 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

35 82H00912 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

36 82H01090 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

37 82B00634 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

38 82G00019 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

39 82E00225 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

40 82G00038 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

41 82G00032 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

42 82G00005 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

43 82H00709 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

44 82E00210 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

45 82B00540 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

46 82G00011 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

47 82G00014 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

48 82F00091 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

49 82F00071 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

50 82F00075 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  
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51 82B00587 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

52 82F00070 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

53 82B00475 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

54 82B00636 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

55 82B00448 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

56 82B00611 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

57 82B00622 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

58 82B00659 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

59 82F00094 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

60 82F00168 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

61 82F00062 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

62 82F00098 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

63 82F00056 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  

64 82B00482 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

65 82B00604 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

66 82F00134 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

67 82F00139 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

68 82B00557 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

69 82F00073 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

70 82F00060 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

71 51B32913 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

72 82F00037 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

73 82F00036 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

74 82F00016 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

75 82F00084 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG  

76 82B00531 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

77 81B01968 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN  
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78 82B00444 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

79 82B00419 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

80 82F00011 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

81 82F00043 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

82 82B00635 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

83 82F00095 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

84 82F00069 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

85 82B00114 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

86 82F00022 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

87 82B00629 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

88 82B00642 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

89 82B00464 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

90 82B00505 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH TÂY NGUYÊN  

 
Ghi chú:  

      - HTX VTCG hàng hóa &  hành khách Tây Nguyên - Địa chỉ: 1091 Phan Đình Phùng, P Quyết Thắng, TP Kon Tum, Kon Tum (ĐT: 02603864243). 

- Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến - Địa chỉ: Số  649 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, Kon Tum (ĐT: 02603862108). 

- Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong - Địa chỉ: Số 364 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum (ĐT: 02606286483). 

- Hợp tác xã vận tải thương mại Tây Nguyên - Địa chỉ: 05 Nguyễn Bỉnh Khiêm,, P Quyết Thắng, TP Kon Tum, Kon Tum (ĐT: 0911060509). 

- Công ty TNHH vận tải Anh Thạch - Địa chỉ: Số  304 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, Kon Tum (ĐT: 0984828179). 

- Công ty TNHH MTV Đức Thành - Địa chỉ: Số  301 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, Kon Tum (ĐT: 02603864674). 
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